	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
	


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh
	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Lớp
	Địa chỉ 
	Họ tên bố (mẹ)
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống..)

	1
	Hà Khánh Phương
	18/01/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Hợp – Đầm Hà
	Hà Văn Quân
	0976198872
	

	2
	Hoàng Thị Quỳnh Trâm
	21/1/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Hợp - Đầm Hà
	Hoàng Văn  Đặng
	0359906068
	

	3
	Trần Tuấn Kiệt 
	20/4/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Hợp – Đầm Hà
	Trần Văn Mạnh
	0306956698
	

	4
	Hoàng Gia Hân
	02/5/2020
	5T Trung Tâm
	Phúc Tiến – ĐH
	Hoàng Văn Tùng
	0337990124
	

	5
	Trần Thị Kim Thoa  
	29/8/2020
	5T Trung Tâm
	Tiên Lữ - Hưng Yên
	Trần Duy Phúc
	0967810740
	

	6
	Nguyễn Hương Thảo
	24/12/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Mai – Đầm Hà
	Nguyễn Đức Cảnh
	0366284173
	

	7
	Phan Bảo Nam
	12/6/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Hợp – Đầm Hà
	Phan Công Hòa
	0396939088
	

	8
	Tô Hoài An
	26/9/2020
	5T Trung Tâm
	Trại Cao - Đầm Hà
	Tô Văn Phúc
	0904362307
	

	9
	Đồng Thu Hoài
	27/2/2020
	5T Trung Tâm
	Hưng Yên-Thái Bình
	Đồng Văn Tài
	0977442320
	

	10
	Phan Gia Hưng
	21/1/2020
	5T Trung Tâm
	Hà Lai – Đầm Hà
	Phan Tiến Thơm
	0988723837
	

	11
	Đinh Thị Minh Anh
	28/8/2020
	5T Trung Tâm
	Phúc Tiến – ĐH
	Đinh Văn Huấn
	0372304147
	

	12
	Vi Hạ Lam
	26/10/2020
	5T Trung Tâm
	Tân  Mai – Đầm Hà
	Vi Văn Hợp
	0367980415
	

	13
	Phan Đức Anh
	28/08/2020
	5T Trung Tâm
	Hà Lai – Đầm Hà
	Phan công Quý
	0387836638
	

	14
	Đặng Gia Hưng
	27/11/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Hợp – Đầm Hà
	Đặng Văn Vịnh
	0362992990
	

	15
	Lầu Thục Quyên
	27/3/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Hợp – Đầm Hà
	Lầu Văn Nguyện
	0392306652
	

	16
	Ngô Khánh Vy
	14/11/2020
	5T Trung Tâm
	Tân hợp – Đầm Hà
	Ngô Văn Cư
	0389457857
	

	17
	Hà Gia Phúc
	25/03/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Hợp – Đầm Hà
	Hà Văn Sáu
	0988134702
	

	18
	Hà Nam Hùng
	33/10/2020
	5T Trung Tâm
	Lập Tân – Đầm Hà
	Hà Công Thức
	0987167485
	

	19
	Lê Đình Anh
	6/3/2020
	5T Trung Tâm
	Chu văn An- ĐH
	Lê Thị Vui
	0988412894
	

	20
	Chu Thị Quỳnh Anh
	30/12/2020
	5T Trung Tâm
	 Lập Tân – Đầm Hà 
	Chu Văn Huỳnh
	0964648015
	

	21
	Lộc Quốc Huy
	20/10/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Hợp – Đầm Hà
	Lộc quốc Cường
	0345276701
	

	22
	Hoàng Tuyết Nhung
	09/11/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Hợp – Đầm Hà
	Hoàng Văn Kính Kim
	0335268650
	

	23
	Phạm Hồng Anh
	09/11/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Hợp – Đầm Hà
	Tống Thị Nga
	0387680172
	

	24
	Lê Minh Hiếu
	27/8/2020
	5T Trung Tâm
	Thái Lập – Đầm Hà
	Lê Văn Thành
	034549188
	

	25
	Ngô Trà My
	15/9/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Hợp – Đầm Hà
	Ngô Văn Cơ
	0358102828
	

	26
	Trần Thị Hà Vy
	08/05/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Phú – Đầm Hà
	Trần Văn Luyến
	0984476620
	

	27
	Ngyuyễn Thị Thanh Vân
	17/01/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Phú – Đầm Hà
	Nguyễn Minh Hiếu
	0355084091
	

	28
	Đinh Thị Thủy Tiên
	16/7/2020
	5T Trung Tâm
	Đông Hà – Đầm Hà 
	Đinh Văn Phương
	0395773025
	

	29
	Bùi Gia Huy
	06/07/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Phú – Đầm Hà
	Bùi Văn Tùng
	0345252662
	

	30
	Đinh Bảo Nam
	12/07/2020
	5T Trung Tâm
	Đông Hà – Đầm Hà
	Đinh Văn Hiến
	0963178987
	

	31
	Dương Thảo My
	01/10/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Phú- Đầm Hà
	Dương Thế Hưởng
	0989803028
	

	32
	Nguyễn Thúy An
	22/5/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Phú- Đầm Hà
	Nguyễn Văn Tiến
	0327234915
	

	33
	Hoàng Nhật Duy
	10/11/2020
	5T Trung Tâm
	Lập Tân-Đầm Hà
	Hoàng Xuân Thiêm
	0343197138
	

	34
	Hoàng Thiên Phúc
	20/01/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Phú– Đầm Hà
	Nguyễn Đăng Tiến
	0348779903
	

	35
	Vy Lê Trâm Anh
	19/03/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Mai-Đầm Hà
	Vi Minh Hải
	0395844682
	

	36
	Hoàng Hải Đăng
	08/11/2020
	5T Trung Tâm
	Phúc Tiến-Đầm Hà
	Phan Thị Tuyển
	0975445970
	

	37
	Hà Gia Bảo
	19/11/2020
	5T Trung Tâm
	Đông Hà – Đầm Hà
	Hà Văn Nam
	0975445970
	

	38
	Tô Tuệ Nhi
	28/07/2020
	5T Trung Tâm
	Tân Mai – Đầm Hà
	Tô Văn Hải
	0964587332
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